
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THƯỢNG NINH

	STT
	Tên người nộp thuế
	Tên ngành nghề KD chính
	Số nhà/Đường phố
	Tên Phường Xã
	Tên giám đốc
	Điện thoại giám đốc

	1
	CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ THUẬN THÀNH
	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
	Thôn Xuân Thượng
	Xã Thượng Ninh
	Lê Anh Phương
	0982813293

	2
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI THANH NHÀN
	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
	Nhà ông Nguyễn Xuân Thanh, Thôn Vân Thành
	Xã Thượng Ninh
	Nguyễn Xuân Thanh
	 

	3
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TÂN THANH
	Xây dựng nhà để ở
	Thôn Thanh Vân
	Xã Thượng Ninh
	 
	 

	4
	CÔNG TY TNHH ĐT XÂY DỰNG THẮNG LỢI
	Xây dựng nhà để ở
	Thôn Vân Hòa
	Xã Thượng Ninh
	 
	 

	5
	CÔNG TY TNHH MẠNH QUÂN NHƯ XUÂN
	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
	Thôn Vân Bình
	Xã Thượng Ninh
	Lê Kim Hóa
	0385246999

	6
	CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG NGỌC PHÁT
	Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
	Thôn Tiến Thành
	Xã Thượng Ninh
	 
	 

	7
	CÔNG TY TNHH HOÀNG THẮNG VINA
	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
	Thôn Đức Thắng
	Xã Thượng Ninh
	Lê Văn Thắng
	0988962625

	8
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ MINH TUYÊN
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
	Thôn Đức Thắng
	Xã Thượng Ninh
	Vũ Đình Tuyên
	0376633597

	9
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THANH HÀ
	Hoạt động của các cơ sở thể thao
	Nhà Ông Đoàn Như Mùi, thôn Xuân Thượng
	Xã Thượng Ninh
	Đoàn Như Mùi
	0983605666

	10
	CÔNG TY TNHH TÙNG HƯƠNG NHƯ XUÂN
	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và t.bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửahàng chuyêndoanh
	Nhà ông Nguyễn Xuân Tùng, Thôn Vân Thành
	Xã Thượng Ninh
	Nguyễn Xuân Tùng
	0988748585

	11
	CÔNG TY TNHH ĐỨC THÀNH NHƯ XUÂN
	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và t.bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửahàng chuyêndoanh
	Nhà ông Nguyễn Văn Điệp, Thôn Đồng Tâm
	Xã Thượng Ninh
	Nguyễn Văn Điệp
	0987437307

	12
	CÔNG TY CỔ PHẦN GMT NHƯ XUÂN
	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
	Nhà Ông Nhâm, Thôn Đồng Minh
	Xã Thượng Ninh
	Quách Văn Nhâm
	0978835752

	13
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU CÁT VÂN
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
	Nhà ông Lê Văn Tình, thôn Vân Bình
	Xã Thượng Ninh
	 
	 

	14
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH HÙNG ANH
	Bán buôn thực phẩm
	Nhà ông Trần Văn Hùng, Thôn Đồng Minh
	Xã Thượng Ninh
	 
	 

	15
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG SẢN 68
	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
	Thửa đất số 904, Tờ bản đồ số 58, Thôn Đức Thắng
	Xã Thượng Ninh
	Bùi Văn Thọ
	0348830999

	16
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV VÀ SX HOÀNG ANH 36
	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
	Nhà ông Quách Văn Thắng, Thôn Khe Khoai
	Xã Thượng Ninh
	Quách Văn Thắng
	0395222567

	17
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NTQ THANH HÓA
	8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 
	Lô 08, Cụm Công Nghiệp Thượng Ninh, Xã Như Xuân, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
	Xã Thượng Ninh
	NGUYỄN THỊ QUYÊN
	 

	18
	CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN HAI HƯƠNG
	Bán buôn tổng hợp
Khai thác gỗ 
	Nhà ông Nguyễn Trọng Hai, Thôn Xuân Thượng, Xã Thượng Ninh, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
	Xã Thượng Ninh
	NGUYỄN TRỌNG HAI
	0965985236 

	19
	CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN THỦY HẬU
	Bán buôn tổng hợp
Khai thác gỗ
	Nhà bà Lê Thị Thủy, Thôn Xuân Thượng, Xã Thượng Ninh, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
	Xã Thượng Ninh
	LÊ THỊ THỦY
	0347667801

	20
	CÔNG TY TNHH TM VÀ DV KHẮC CƯỜNG
	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Trừ những mặt hàng Nhà nước cấm
	Thôn Xuân Thượng, Xã Thượng Ninh, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
	Xã Thượng Ninh
	LÊ KHẮC CƯỜNG
	0345677887

	21
	CÔNG TY TNHH SX TM HUY NGỌC
	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Bán buôn tổng hợp 
	Gia đình Ông Lương Văn Hùng, Bà Bùi Thị Phương, Thôn Đồng Tâm, Xã Thượng Ninh, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
	Xã Thượng Ninh
	PHÙNG VĂN HUY                            
	0964542168



